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Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo
I. Cơ sở đề xuất ban hành Thông tư

Ngày 24/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định quy định nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan; các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; việc ứng dụng công nghệ thông tin và quyền, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 21/03/2019, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 487/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch của NHNN Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước nhằm thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 487/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

II. Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Căn cứ Quyết định của Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch của NHNN Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, NHNN dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo như sau:

1. Bố cục dự thảo: 

Dự thảo Thông tư bao gồm 3 Điều, bao gồm

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung các quy định chế độ báo cáo, gồm 15 khoản sửa 15 thông tư, văn bản quy định 24 chế độ báo cáo.

- Điều 2: Hiệu lực thi hành.
- Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện

2. Những nội dung chính của dự thảo:

Dự thảo Thông tư quy định về việc sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo chưa đầy đủ thành phần và/hoặc các thành phần chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

2.1. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo đối với báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khắc phục tỷ lệ sở hữu cổ phần vượt giới hạn và báo cáo về vấn đề cổ đông, cổ phần theo yêu cầu tại Thông tư 46/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.

2.2. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo, mẫu đề cương báo cáo đối với báo cáo hoạt động thông tin tín dụng tại Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

2.3. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo; mẫu đề cương đối với báo cáo thanh lý tài sản, phân chia tài sản và các vấn đề phát sinh khác tại Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

2.4. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo; thời điểm chốt số liệu đối với báo cáo mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại tại Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 09 năm 2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.
2.5. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo đối với báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2.6. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo; mẫu đề cương báo cáo đối với các báo cáo về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại Thông tư 03/2014/TT-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2014 quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

2.7. Bổ sung tên báo cáo, nội dung báo cáo, đối tượng thực hiện, phương thức gửi  báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo, và sửa đổi thời hạn gửi báo cáo đối với báo cáo quản lý, sử dụng chứng thư số Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18 tháng 12 năm 2015 Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

2.8. Bổ sung nội dung báo cáo, cơ quan nhận báo cáo và thời hạn gửi báo cáo, phương thức gửi nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu và mẫu đề cương báo cáo đối với Báo cáo công tác an toàn kho quỹ tại Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06 tháng 01 năm 2014 về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

2.9. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo, mẫu đề cương báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo đối với báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu của cơ sở in đúc tiền tại Thông tư 38/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 Quy định việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2.10. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo; sửa đổi thời gian chốt số liệu đối với báo cáo tình hình hoạt động ATM tại Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

2.11. Bổ sung cơ quan nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu; phương thức gửi, nhận báo cáo báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ lại lao động tại Thông tư 40/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
2.12. Bổ sung cơ quan nhận báo cáo; phương thức gửi, nhận báo cáo đối với báo cáo sự cố gây gián đoạn hoạt động của hệ thống thanh toán tại Thông tư 20/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 8 năm 2018 quy định về giám sát các hệ thống thanh toán.

2.13. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo đối với báo cáo về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

2.14. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo đối với cáo số dư tiền gửi huy động bình quân bắt buộc tại Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 về việc Ban hành quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

2.15. Bổ sung phương thức gửi, nhận báo cáo đối với báo cáo số liệu cho vay đặc biệt tại Thông tư 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trên đây là các nội dung cơ bản của Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
Tổ soạn thảo rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với nội dung dự thảo Thông tư. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (47 - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc qua Email: caicachhc@sbv.gov.vn.
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